
Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 2021

Phòng thi: 207  ………... ngày 14 tháng 11 năm 2021

TT SBD Ngày sinh Số máy Mã đề Ký xác nhận Ghi chú

1 A001 Mai Hải An 5/20/2012
2 A002 Nguyễn Ngọc Gia An 7/2/2011
3 A003 Phạm Lê Bảo An 9/20/2011
4 A004 Hoàng Ngọc Anh 26/06/2011
5 A005 Lê Diệp Anh 12/13/2011
6 A006 Lê Thế Anh 1/1/2021
7 A007 Nguyễn Phương Anh 28/12/2011
8 A008 Nguyễn Trâm Anh 26/01/2012
9 A009 Phạm Ngọc Minh Anh 6/22/2011
10 A010 Nguyễn Lê Thanh Bách 7/22/2011
11 A011 Ngô Thái Bình 1/7/2013
12 A012 Phạm Thanh Bình 18/06/2011
13 A013 Trương Bảo Châu 1/4/2012
14 A014 Vũ Lê Minh Châu 4/27/2012
15 A015 Lê Diệp Khánh Chi 2/4/2012
16 A016 Lê Khánh Chi 12/4/2011
17 A017 Lê Khánh Chi 4/23/2011
18 A018 Phạm Lê Khánh Chi 21/8/20212
19 A019 Nguyễn Tài Chính 10/18/2012
20 A020 Võ Minh Chính 9/7/2012

Họ và tên

TỈNH ĐOÀN - SỞ GD&ĐT - SỞ TT&TT
SỞ KH&CN - LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH& KT 

TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC

KHỐI TIỂU HỌC 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN TỈNH LẦN THỨ XXIV NĂM 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



21 A021 Nguyễn Tuấn Cường 10/4/2011
22 A022 Trương Đức Cường 3/9/2012
23 A023 Lê Thành Đạt 11/16/2011
24 A024 Nguyễn Đặng Ngọc Diệp 12/12/2011
25 A025 Lê Đức Anh Đức 16/6/2012
26 A026 Lê Minh Đức `

Cán bộ coi thi số 1 Cán bộ coi thi số 2 Chủ tịch Hội đồng thi


